
 
 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng. 

- Thời gian: Từ ngày 25/08/2026 đến ngày 27/08/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 54. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  NGUYỄN THỊ THU HIỀN 03/02/1994 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ 

PHƯỚC 
26-01657/B08-PAS 

2.  TRẦN THÁI BẢO 25/02/1995 

1026/11 QUANG TRUNG, 

KHU PHỐ 11, PHƯỜNG 

THÔNG TÂY HỘI, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

26-01658/B08-PAS 

3.  TRẦN THỊ KIM THANH 15/06/1999 

671 ẤP PHƯỚC THỚI, XÃ 

ĐẤT ĐỎ, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

26-01659/B08-PAS 

4.  PHẠM VÕ YẾN NÂU 17/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH HÓA 26-01660/B08-PAS 

5.  LẠI THỊ BÍCH THỦY 16/11/1981 
CÔNG TY TNHH CITYCLINIC 

VIỆT NAM 
26-01661/B08-PAS 

6.  HUỲNH QUỐC THỊNH 09/02/1983 

129 ĐƯỜNG 320 BÔNG SAO, 

PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG, TP HỒ 

CHÍ MINH 

26-01662/B08-PAS 

7.  TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 23/02/1994 

SỐ NHÀ 56, TỔ DÂN PHỐ SỐ 

11, PHƯỜNG HÒA BÌNH, 

TỈNH PHÚ THỌ 

26-01663/B08-PAS 

8.  NGUYỄN THỊ TÂM 01/04/1995 

SỐ NHÀ 373, ĐƯỜNG HÙNG 

VƯƠNG, TỔ 4, KHỐI 9, XÃ 

ĐĂK TÔ,  TỈNH QUẢNG 

NGÃI 

26-01664/B08-PAS 

9.  LÊ MỸ NGỌC 15/03/1997 ĐẠI HỌC TRÀ VINH 26-01665/B08-PAS 

10.  NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 12/03/1994 ĐẠI HỌC TRÀ VINH 26-01666/B08-PAS 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 
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11.  
THẠCH THỊ THANH 

THÚY 
25/11/1995 ĐẠI HỌC TRÀ VINH 26-01667/B08-PAS 

12.  ĐẶNG TÝ PHƯỢNG 24/12/1985 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN 

HƯNG 
26-01668/B08-PAS 

13.  ĐÀO THỊ HỒNG NGA 06/08/1991 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN 

HƯNG 
26-01669/B08-PAS 

14.  ĐỔ THỊ KIM NGÂN 21/08/1990 
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN 

MEDIC 115 
26-01670/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN THỊ DIỄM 

TRINH 
10/01/1993 

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN 

MEDIC 115 
26-01671/B08-PAS 

16.  VÕ HOÀI PHƯƠNG 09/12/1995 

29 ĐƯỜNG SỐ 7, TRẦN VĂN 

TRÀ, TỔ 14, KHU PHỐ BÌNH 

TRUNG, PHƯỜNG BÌNH 

MINH, TỈNH TÂY NINH 

26-01672/B08-PAS 

17.  ĐỖ PHÚC NGUYÊN 09/12/1995 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01673/B08-PAS 

18.  HOÀNG THỊ MAI 21/04/1994 
CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 
26-01674/B08-PAS 

19.  NGUYỄN THANH HẢI 02/01/1993 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH HÓA 26-01675/B08-PAS 

20.  LÊ THỊ HA RA 12/03/1997 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ CAREPLUS 
26-01676/B08-PAS 

21.  PHẠM HỮU ĐỨC 08/05/1996 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01677/B08-PAS 

22.  TRỊNH HẢI HOÀNG 17/02/1983 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01678/B08-PAS 

23.  TRẦN KHÔI MINH 20/07/2000 

563 QUANG TRUNG, 

PHƯỜNG THÔNG TÂY HỘI, 

TPHCM 

26-01679/B08-PAS 

24.  DANH BÌNH AN 09/02/1993 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01680/B08-PAS 

25.  LÊ THỊ NGỌC ÁNH 09/07/1998 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01681/B08-PAS 

26.  
NGUYỄN THỊ THUÝ 

VINH 
05/02/1992 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01682/B08-PAS 

27.  
NGUYỄN VIÊN VINH 

HUY 
27/05/1996 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01683/B08-PAS 

28.  NGUYỄN VĂN BƯỜM 04/02/1987 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ 

AN 

26-01684/B08-PAS 

29.  PHẠM MỸ YẾN NHI 26/12/1999 
CĂN HỘ L3-40.03, TOÀ NHÀ 

LANDMARK 3, VINHOMES 
26-01685/B08-PAS 
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CENTRAL PARK, 720A ĐIỆN 

BIÊN PHỦ, KHU PHỐ 46, 

PHƯỜNG THẠNH MỸ TÂY, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

30.  NGUYỄN SƠN THÀNH 08/11/1986 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

SÀI GÒN BÌNH PHƯỚC 
26-01686/B08-PAS 

31.  NGUYỄN THANH TUẤN 15/05/1997 

117/2 DƯƠNG VĂN DƯƠNG, 

KHU PHỐ 1, PHƯỜNG PHÚ 

THỌ HOÀ, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

26-01687/B08-PAS 

32.  
TRẦN THỊ TRÚC 

PHƯƠNG 
09/02/2000 

101/10/13A KHU PHỐ TAM 

HOÀ, PHƯỜNG TRẤN BIÊN, 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

26-01688/B08-PAS 

33.  LÊ THỊ HƯƠNG THẢO 04/01/1983 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01689/B08-PAS 

34.  NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12/10/1994 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01690/B08-PAS 

35.  
TRƯƠNG QUANG 

KHANH 
29/11/1970 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01691/B08-PAS 

36.  ĐÀO NGÔ QUYỀN 30/09/1994 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01692/B08-PAS 

37.  SƠN THANH PHẤN 20/10/2001 
ẤP THẠNH TRUNG, XÃ HOẢ 

LỰU, TP. CẦN THƠ 
26-01693/B08-PAS 

38.  
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG TRANG 
20/12/2001 

ẤP SÓC CHÀ, XÃ TRÀ CÚ, 

TỈNH VĨNH LONG 
26-01694/B08-PAS 

39.  NGUYỄN MINH TRỰC 14/07/2001 
ẤP THÁI BÌNH, XÃ CÀNG 

LONG, TỈNH VĨNH LONG 
26-01695/B08-PAS 

40.  TRỊNH VIỆT VƯƠNG 25/07/2001 
KHÓM 9. PHƯỜNG LONG 

ĐỨC, TỈNH VĨNH LONG 
26-01696/B08-PAS 

41.  ĐÀO NGỌC THÚY VY 19/06/2005 
ẤP PHÚ THUẬN, XÃ TÂN 

XUÂN, TỈNH VĨNH LONG 
26-01697/B08-PAS 

42.  TRẦN THỊ TÀI 18/01/1993 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01698/B08-PAS 

43.  SA Y THẠH 11/07/1996 
CƠ SỞ TIÊM CHỦNG TRUNG 

TÂM VẮC XIN VN TRỊ AN 
26-01699/B08-PAS 

44.  LÊ HUỲNH NHƯ 22/01/2002 

KHU PHỐ BẠCH ĐẰNG 2, 

PHƯỜNG TÂN UYÊN, TP HỒ 

CHÍ MINH 

26-01700/B08-PAS 

45.  SANN LEANG 01/02/1991 PHÒNG KHÁM MEDLATEC 26-01701/B08-PAS 

46.  PHON SINOUN 27/02/2000 PHÒNG KHÁM MEDLATEC 26-01702/B08-PAS 
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47.  LENG MONO 04/04/1996 PHÒNG KHÁM MEDLATEC 26-01703/B08-PAS 

48.  PHẠM YẾN NI 18/02/1989 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HẢI CÀ MAU 
26-01704/B08-PAS 

49.  NGUYỄN NHỰT LINH 08/08/1998 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HẢI CÀ MAU 
26-01705/B08-PAS 

50.  
TRƯƠNG THỊ KIỀU 

OANH 
02/12/1983 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HẢI 
26-01706/B08-PAS 

51.  LÊ THỊ BÚP 11/08/1989 
BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG 

THÁP 
26-01707/B08-PAS 

52.  NGUYỄN VĂN BẢO 01/09/1976 
BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG 

THÁP 
26-01708/B08-PAS 

53.  
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

PHƯỚC 
22/09/1990 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01709/B08-PAS 

54.  NGUYỄN TẤN HẢI 15/09/1970 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01710/B08-PAS 

 


